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I/ Đọc bài: Chú dế sau lò sưởi
Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành.
Bỗng dưng! … Hình như có một cái gì đó đã xảy ra? Có một âm thanh kéo dài lạ lùng làm sao. Mô-da nghĩ: “Chắc hẳn ánh trăng mảnh dẻ bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập vào cửa sổ…” 
Cậu bé đứng dậy tìm kiếm. Và đây… Đúng là có một chú dế sau lò sưởi với “cây vĩ cầm” của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé không nén nổi phải kêu lên:
- Chao ôi, hay quá! Ước gì tôi trở thành nhạc sĩ nhỉ?
Rồi chỉ ít lâu sau, chú bé chinh phục được cả công chúng thủ đô nước Áo. Bản nhạc kết thúc mà giây phút im lặng vẫn còn kéo dài. Phải chăng tiếng vọng của âm thanh đang lịm dần trong mỗi trái tim? Nhưng kìa, gian phòng bỗng sống lại: “Thật là tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!”.
Sau này, nhạc sĩ Mô-da thường nhắc đến chú dế với tấm lòng biết ơn.
(G.Xư-phe-rốp – Nam Cường dịch)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Buổi tối ấy, trong căn nhà yên tĩnh, Mô-da được chứng kiến sự việc gì?
A.  Âm thanh của ánh trăng bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập vào cửa sổ
B.Âm thanh kéo dài từ cây đàn vĩ cầm của nhà bên cạnh
C. Âm thanh kéo dài lạ lùng của chú dế kéo đàn sau lò sưởi
2. Sau khi nghe được âm thanh hấp dẫn, Mô-da mong muốn điều gì?
A. Trở thành người ca sĩ
B. Trở thành người nhạc sĩ
C. Trở thành người nhạc công
3. Chi tiết nào cho thấy tài năng chơi đàn tuyệt diệu của Mô- da trước công chúng thủ đô nước Áo?
A. Bản nhạc kết thúc mà giây phút im lặng vẫn còn kéo dài.
B. Bao cánh tay vung cao, nhắc đi nhắc lại: “Thật là tuyệt diệu!”
C. Cả hai chi tiết nói trên
4. Vì sao sau này, Mô-da thường nhắc đến chú dế với tấm lòng biết ơn?
A. Vì chú dế đã khơi dậy ước mơ trở thành người chơi vĩ cầm giỏi
B. Vì chú dế đã khơi dậy ở Mô-da ước mơ trở thành người nhạc sĩ
C. Vì chú dế đã đánh thức tài năng âm nhạc tuyệt vời ở Mô-da
5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a) Một hôm, chú gà trống đi lang thang trong vườn hoa.
……………………………………………………………………………
b) Gà trống bỗng kêu lên hoảng hốt.
……………………………………………………………………………
6/  Nối từ ngữ chỉ người tri thức (cột A) và hoạt động phù hợp của họ (cột B)
	A
	
	B

	(1) Nhà bác học
	 
	(a) dạy học, giáo dục học sinh

	(2) Bác sĩ
	 
	(b) sáng tác tác phẩm văn học

	(3) Kĩ sư
	 
	(c) nghiên cứu khoa học

	(4) Thầy giáo, cô giáo
	 
	(d) thiết kế, chế tạo máy móc,…

	(5) Nhà văn, nhà thơ
	 
	(e) khám bệnh, chữa bệnh


II. CHÍNH TẢ
Luyện viết bài: Trần Bình Trọng (Sách Tiếng Việt 3 tập 2, trang 11)
III. TẬP LÀM VĂN
Viết đoạn văn ngắn kể về một người bạn mà em quý mến. 
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I.Phần trắc nghiệm :
          Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Bài 1. Điền vào chỗ chấm : 364 dam – 34 dam = … dam:
A. 330                          B. 46                            C. 82                              D. 92
Bài 2. Giá trị của biểu thức : 27 : 3 + 45 là :
A. 54                            B. 55                            C. 56                              D. 57
Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm : 3m 8 cm = ….. cm.
A. 38                            B. 83                            C. 308                            D. 380
Bài 4.124 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 362                          B. 372                          C. 462                            D. 262
Bài 5. Gấp số 16 lên 4 lần ta được số ….. ?
A. 4                              B. 12                            C. 20                              D. 64
Bài 6. Kết quả của phép chia 46 : 7 là :
A. 6                              B. 7                              C. 6 dư 4                        D. 7 dư 4
Bài 7. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 6 cm là:
A. 21 cm                      B. 42 cm                      C. 9 cm                           D. 80 cm
Bài 8. Sắp xếp các số 769, 976, 967, 697
a)Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………
b)Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………
Bài 9.Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Tổng của 24 + 26 + 50 = 100                                                                                    
b) Chu vi hình vuông bằng chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2                   
Bài 10. Giá trị của biểu thức 42 + 18 : 6 là
        A.25                            B.35                             C. 55                              D. 45
II.Phần tự luận:
Bài 1.Đặt tính rồi tính:
a) 125 + 238             b)424 – 81                 c) 106 x 8                          d)486 : 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2.Tìm x
          125 – x = 109                                                         x : 5 =112
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Một quyển sách truyện dày 128 trang.An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?                                                                     
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Khánh muốn đi bộ vòng quanh một cái hồ hình vuông. Biết rằng rằng khi Khánh đi hết một cạnh hồ hình vuông thì mất 15 phút. Hỏi Khánh phải mất bao lâu để đi hết một vòng quanh hồ đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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